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Câu 1. Gen được cấu trúc từ loại đơn phân nào sau đây?

A. Glucozơ

B. Axit amin


C. mARN

D. Nucleotit
Câu 2. Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n. Tế bào sinh dưỡng của thể ba thuộc loại này có bộ nhiễm sắc thể là
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Câu 3. Quá trình nào sau đây sử dụng axit amin làm nguyên liệu

A. Tổng hợp ARN

B. Tổng hợp AND


C. Tổng hợp prôtêin

D. Tổng hợp mARN
Câu 4. Dạng đột biến nào sau đây chỉ làm thay đổi trình tự sắp xếp của các gen trên nhiễm sắc thể?

A. Đột biến lặp đoạn

B. Đột biến đảo đoạn ngoài tâm động


C. Đột biến chuyển đoạn tương hỗ
D. Đột biến gen
Câu 5. Sản phẩm pha sáng dùng trong pha tối của quang hợp là gì?

A. 
[image: image5.wmf]ATP,NADPH



B. 
[image: image6.wmf]2

NADPH,O



C. 
[image: image7.wmf]2

ATP,NADPHO

 vµ 



D. 
[image: image8.wmf]2

ATPCO

vµ 


Câu 6. Khi nói về mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Ăn thịt lẫn nhau là hiện tượng xảy ra phổ biến ở các quần thể động vật


B. Ở thực vật, cạnh tranh cùng loài có thể dẫn đến hiện tượng tự tỉa thưa


C. Khi nguồn thức ăn của quần thể càng dồi dào thì sự cạnh tranh về dinh dưỡng càng gay gắt


D. Số lượng cá thể trong quần thể càng tăng thì sự cạnh tranh cùng loài càng giảm
Câu 7. Trong hệ tuần hoàn của người, cấu trúc nào sau đây thuộc hệ dẫn truyền tim?

A. Bó His

B. Tĩnh mạch


C. Động mạch

D. Mao mạch
Câu 8. Một loại thực vật, biết rằng mỗi gen quy định một tính trang, các alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1?
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Câu 9. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyển có thành phần kiểu gen là: 
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. Tần số alen A của quần thể này là bao nhiêu?

A. 0,2
B. 0,3
C. 0,5
D. 0,8
Câu 10. Khi nói về lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Lưới thức ăn ở rừng mưa nhiệt đới thường đơn giản hơn lưới thức ăn ở thảo nguyên


B. Quần xã càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn càng đơn giản


C. Lưới thức ăn của quần xã vùng ôn đới luôn phức tạp hơn so với quần xã vùng nhiệt đới


D. Trong diễn thế sinh thái, lưới thức ăn của quần xã đỉnh cực phức tạp hơn so với quần xã suy thoái
Câu 11. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 2 : 1?

A. 
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Câu 12. Một phân tử AND ở vi khuẩn có tỉ lệ 
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. Theo lí thuyết, tỉ lệ nucleotit loại A của phân tử này là

A. 10%
B. 25%
C. 40%
D. 20%
Câu 13. Khi nói về thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tất cả các loài vi sinh vật đều được xếp vào nhóm sinh vật phân giải


B. Nhóm sinh vật sản xuất chỉ bao gồm các loài thực vật


C. Các loài động vật ăn thực vật được xếp vào nhóm sinh vật tiêu thụ


D. Nấm thuộc nhóm sinh vật tự dưỡng
Câu 14. Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố vô sinh?

A. Độ ẩm

B. Cạnh tranh cùng loài


C. Cạnh tranh khác loài

D. Vật kí sinh
Câu 15. Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, nhân tố có vai trò định hướng quá trình tiến hóa là

A. đột biến

B. giao phối không ngẫu nhiên


C. chọn lọc tự nhiên

D. các yếu tố ngẫu nhiên
Câu 16. Khi nói về pha sáng quang hợp, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Cần các nguyên liệu ADP, NADPH và 
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B. Diễn ra trong chất nền lục lạp


C. Tạo ra các sản phẩm ATP, NADPH và 
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D. Không cần ánh sáng, diễn ra ở tilacôtit
Câu 17. Khi tim bị cắt rời khỏi cơ thể vẫn có khả năng

A. co dãn nhịp nhàng nếu được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, ôxi và nhiệt độ thích hợp


B. co bóp nhịp nhàng với chu kỳ 0,8 giây và 75 chu kỳ tim trong 1 phút như tim bình thường


C. co bóp đầy máu vào động mạch chủ và động mạch phổi


D. co dãn tự động theo chu kỳ nhờ hệ dẫn truyền tự động của tim
Câu 18. Khi nói về độ pH của máu người bình thường, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Độ pH trung bình dao động trong khoảng 5,0 – 6,0


B. Hoạt động của thận có vai trò trong điều hòa độ pH


C. Khi cơ thể vận động mạnh luôn làm tăng độ pH


D. Giảm nồng độ 
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 trong máu sẽ làm giảm độ pH
Câu 19. Trong hệ sinh thái, năng lượng được truyền từ mặt trời theo chiều nào sau đây?

A. Sinh vật này sang sinh vật khác và quay trở lại sinh vật ban đầu


B. Sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường


C. Môi trường vào sinh vật phân giải sau đó đến sinh vật sản xuất


D. Sinh vật tiêu thụ vào sinh vật sản xuất và trở về môi trường
Câu 20. Khi nói về kích thước quần thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?

A. Kích thước tối thiểu là số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển


B. Kích thước tối đa là số lượng cá thể lớn nhất mà quần thể có thể có được, phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.


C. Kích thước của quần thể thường được duy trì ổn định, ít thay đổi theo thời gian


D. Kích thước quần thể phụ thuộc vào tỉ lệ sinh sản, tỉ lệ tử vong, nhập cư và xuất cư.
Câu 21. Yếu tố ngẫu nhiên có vai trò:

A. Làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần số tương đối của các alen theo một hướng


B. Làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần số tương đối của các alen trong quần thể


C. Hình thành các đặc điểm thích nghi mới trên các cơ thể sinh vật


D. Làm tăng số lượng cá thể của quần thể, làm tăng tính đa dạng của quần thể.
Câu 22. Ở người, bệnh mù màu được quy định bởi một gen lặn nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên NST Y. Bố mẹ không bị mù màu. Họ có con trai đầu lòng bị bệnh mù màu. Xác suất để họ sinh con thứ hai là con gái không bị mù màu là?

A. 50%
B. 100%
C. 25%
D. 75%
Câu 23. Chọn phép lai cho ra số kiểu hình nhiều nhất

A. 
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Câu 24. Khi nói về mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã, có bao nhiêu nhận định dưới đây là đúng?
1. Trong mối quan hệ hỗ trợ, ít nhất có một loài được hưởng lợi

2. Trong mối quan hệ đối kháng, ít nhất có một loài bị hại

3. Tất các các loài trong quần xã đều có mối liên hệ qua lại mật thiết với nhau

4. Mối quan hệ cạnh tranh khác loài được xem là một trong những động lực của quá trình tiến hóa.

A. 5
B. 2
C. 4
D. 3
Câu 25. Nhóm động vật nào sau đây có dạ dày đơn?

A. Diều hâu, quạ, bồ câu

B. Voi, huơu, nai, bò


C. Chuột, thỏ, ngựa

D. Hổ, báo, gà rừng
Câu 26. Nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm thay đổi đồng thời tần số alen thuộc cùng một gen của hai quần thể?

A. Chọn lọc tự nhiên

B. Yếu tố ngẫu nhiên


C. Đột biến

D. Di – nhập gen
Câu 27. Hiện nay, từ một cây ban đầu mang toàn các cặp alen dị hợp, để tạo ra số lượng lớn các cây mang kiểu gen này, người ta thường sử dụng phương pháp nào dưới đây?

A. Nhân giống vô tính

B. Nuôi cấy hạt phấn


C. Lai tạo

D. Cấy truyền phôi
Câu 28. Khi nói về pha sáng của quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
1. Quang phân li nước diễn ra trong xoang của tilacôit

2. Sản phẩm của pha sáng cung cấp cho pha tối là NADPH và ATP

3. Ôxi được giải phóng từ quá trình quang phân li nước.

4. Pha sáng chuyển hóa năng lượng của ánh sáng thành năng lượng trong ATP và NADPH

A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
Câu 29. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
1. Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi đột ngột tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể

2. Quá trình tiến hóa nhỏ diễn ra trên quy mô quần thể và diễn biến không ngừng dưới tác động của các nhân tố tiến hóa

3. Các yếu tố ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen quần thể, giảm sự đa dạng di truyền nên luôn dẫn tới tiêu diệt quần thể

4. Khi không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể sẽ không thay đổi

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 30. Một tế bào sinh tinh trùng của loài có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY tiến hành giảm phân tạo giao tử. Nếu xảy ra sự phân li không bình thường của cặp NST này ở lần giảm phân thứ 2, các giao tử có thể được hình thành là:

A. XX, YY và O

B. XX, XY và O


C. XY và O

D. XY và X
Câu 31. Có những đột biến gen trội gây chết những vẫn được di truyền và tích lũy cho đời sau vì

A. kiểu hình đột biến biểu hiện ở giai đoạn trước tuổi sinh sản


B. gen đột biến liên kết bền vững với các gen lặn có lợi


C. gen đột biến liên kết bền vững với các gen trội có lợi


D. Kiểu hình đột biến biểu hiện ở giai đoạn sau tuổi sinh sản
Câu 32. Ở người, alen H quy định máu đông bình thường, alen h quy định máu khó đông nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên Y. Một gia đình bố mẹ đều bình thường, sinh con trai bị bệnh máu khó đông và bị hội chứng Claifentơ. Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Mẹ 
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, bố 
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B. Mẹ 
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, đột biến lệch bội xảy ra trong phát sinh giao tử của bố


C. Mẹ 
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D. Mẹ 
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, đột biến lệch bội xảy ra trong phát sinh giao tử của bố
Câu 33. Một cơ thể ruồi giấm có kiểu gen 
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. Biết không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
1. Cơ thể này có tối đa 16 loại giao tử

2. Nếu chỉ có 3 tế bào giảm phân thì tối đa có 12 loại giao tử

3. Nếu chỉ có 5 tế bào giảm phân thì tối thiểu có 2 loại giao tử

4. Nếu không có hoán vị gen thì 5 tế bào giảm phân chỉ tạo ra tối đa 10 loại giao tử

A. 3
B. 1
C. 2
D. 4
Câu 34. Ở một loài thực vật, alen A quy định hạt vàng, alen a quy định hạt tím, alen B không có khả năng át màu hạt, alen b có khả năng át màu hạt (cho ra hạt màu trắng). Khi cho cây mang kiểu gen dị hợp tử về hai cặp alen nói trên tự thụ phấn thu được 
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. Tính theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
1. Ở 
[image: image37.wmf]1
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, khi cho các cây hạt tím vào giao phấn với các cây hạt trắng, tỉ lệ hạt vàng thu được ở đời con là 
[image: image38.wmf]1
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2. Khi lấy ngẫu nhiên 2 cây hạt vàng ở 
[image: image39.wmf]1
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, giao phấn với nhau, xác suất thu được cây hạt trắng ở đời con là 
[image: image40.wmf]1
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3. Khi cho các cây hạt trắng ở 
[image: image41.wmf]1
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 tự thụ phấn, đời sau sẽ thu được kiểu hình là 3 trắng : 1 tím 

4. Tỉ lệ cây hạt trắng ở 
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 là 25%

A. 4
B. 1
C. 2
D. 3
Câu 35. Một loài thú, cho cá thể cái lông quăn, đen giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng (P), thu được 
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 gồm 100% cá thể lông đen, quăn. Cho 
[image: image44.wmf]1

F

 giao phối với nhau, thu được 
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 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 50% cá thể cái lông quăn, đen : 22,5% cá thể đực lông quăn, đen : 22,5% cá thể đực lông thẳng, trắng : 2,5% cá thể đực lông quăn, trắng : 2,5% cá thể đực lông thẳng, đen. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
1. Các gen quy định các tính trạng đang xét đều nằm trên nhiễm sắc thể giới tính

2. Quá trình phát sinh giao tử cái của 
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 đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%

3. Các cá thể cái mang kiểu hình lông quăn, đen ở 
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 có 5 loại kiểu gen

4. Trong tổng số cá thể 
[image: image48.wmf]2
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, có 25% số cá thể cái dị hợp tử về 2 cặp gen

A. 2
B. 4
C. 1
D. 3
Câu 36. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho cây mẹ mang kiểu gen Aa lai với cây bố mang kiểu gen aa thu được đời 
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 (trong quá trình giảm phân cây mẹ, cặp Aa không phân li trong giảm phân 1, các diễn biến khác diễn ra bình thường, giao tử dạng (n-1) không có khả năng thụ tinh). Khi tiến hành đa bội hóa đời 
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 thu được các cây lục bội. Xét các nhận định sau:
1. Đời 
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 có kiểu gen là Aaa

2. Lục bội hóa các cây 
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 sau đó cho các cây lục bội giao phấn ngẫu nhiên với nhau, đời con thu được kiểu hình: 24 cao : 1 trắng

3. Lục bội hóa các cây 
[image: image53.wmf]1

F

 sau đó cho cây lục bội giao phấn với cây mang kiểu gen Aa, tỉ lệ phân li kiểu gen ở đời con là: 
[image: image54.wmf]AAAa:4AAaa:4Aaaa:1aaaa


4. Cây 
[image: image55.wmf]1

F

 sau khi lục bội hóa sẽ có kiểu gen là AAAaaa

Có bao nhiêu nhận định đúng?

A. 4
B. 3
C. 1
D. 2
Câu 37. Ở một loài thực vật, xét ba cặp alen 
[image: image56.wmf](
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 quy định ba cặp tính trạng trội lặn hoàn toàn và phân li độc lập. Thực hiện phép lai: 
[image: image57.wmf]AaBbddEeAABbDdEe
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  trong trường hợp không có đột biến xảy ra. Tính theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
1. Tỉ lệ cây mang kiểu hình trội về ba trong bốn tính trạng ở đời 
[image: image58.wmf]1

F

 là 46,875%

2. Tỉ lệ cây mang nhiều nhất hai tính trạng trội ở đời 
[image: image59.wmf]1

F

 là 25%

3. Tỉ lệ cây có gen giống bố hoặc mẹ ở đời 
[image: image60.wmf]1
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 là 25%

4. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp về một trong bốn cặp gen ở đời 
[image: image61.wmf]1
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 là 25%

A. 4
B. 1
C. 2
D. 3
Câu 38. Ở ngô, alen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt trắng, kiểu gen dị hợp quy định màu hạt tím. Một quần thể ban đầu có số cây hạt trắng là 30%. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn, số cây hạt trắng ở đời 
[image: image62.wmf]3
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 là 47,5%. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
1. Quần thể ban đầu đạt trạng thái cân bằng di truyền

2. Ở thế hệ xuất phát, nếu cho các cây hạt tím giao phấn với các cây hạt trắng thì xác suất thu được cây hạt tím ở đời con là 50%

3. Tỉ số giữa số cây hạt tím và số cây hạt vàng ở thế hệ xuất phát là 
[image: image63.wmf]3
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4. Khi cho thế hệ 
[image: image64.wmf]3
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 giao phấn ngẫu nhiên với nhau, tỉ lệ cây hạt tím thu được ở đời con là 50%

A. 3
B. 1
C. 4
D. 2
Câu 39. Ở một loài thú, xét ba gen: gen I có 3 alen, gen II có 4 alen, cả hai gen cùng nằm trên NST X (thuộc vùng tương đồng với NST Y). Gen III có 2 alen và nằm trên một cặp NST thường. Trong trường hợp không có đột biến xảy ra. Tính theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

1. Số kiểu giao phối tối đa có thể có về các gen đang xét trong nội bộ quần thể của loài là 10088

2. Số kiểu gen tối đa có thể có về các gen đang xét trong quần thể của loài 666

3. Số kiểu gen đồng hợp về tất cả các cặp gen đang xét ở giới cái là 36

4. Giới đực có thể tạo ra số loại tinh trùng tối đa về các gen đang xét là 48. 

A. 4
B. 1
C. 2
D. 3
Câu 40. Cho phả hệ về sự di truyền một bệnh ở người do 1 trong 2 alen của một gen quy định:
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Biết rằng không xảy ra các đột biến mới ở tất cả những người trong các gia đình trên. Có bao nhiêu kết luận đúng về phả hệ trên?

1. Bệnh do gen lặn nằm trên NST thường quy định

2. Có ít nhất 12 người trong phả hệ đã biết chắc chắn kiểu gen

3. Những người chưa biết kiểu gen có thể đều có kiểu gen dị hợp tử

4. Xác suất để cặp vợ chồng (15) và (16) sinh ra đứa con trai bình thường là 1/6

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Đáp án

	1-D
	2-B
	3-C
	4-B
	5-A
	6-B
	7-A
	8-D
	9-A
	10-D

	11-B
	12-A
	13-C
	14-A
	15-C
	16-C
	17-A
	18-B
	19-B
	20-C

	21-B
	22-A
	23-A
	24-D
	25-C
	26-D
	27-A
	28-C
	29-B
	30-A

	31-D
	32-C
	33-B
	34-D
	35-C
	36-B
	37-A
	38-D
	39-C
	40-B


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án D
Đơn phân cấu tạo nên gen hay AND là các Nuclêôtit
Câu 2: Đáp án B
Lưỡng bội là 2n 
[image: image66.wmf]®

 Thể ba thuộc loài này có bộ NST là: 2n + 1
Câu 3: Đáp án C
Quá trình sử dụng axit amin làm nguyên liệu là quá trình tổng hợp prôtêin
Câu 4: Đáp án B
Dạng đột biến chỉ làm thay đổi trình tự sắp xếp của các gen trên nhiễm sắc thể là đột biến đảo đoạn ngoài tâm động
Câu 5: Đáp án A 

Sản phẩm của pha sáng dùng làm nguyên liệu cho pha tối là ATP, NADPH
Câu 6: Đáp án B
- A sai vì ăn thịt lẫn nhau là hiện tượng không phổ biến ở các quần thể động vật
- B đúng

- C sai vì khi nguồn thức ăn của quần thể càng dồi dào thì sự cạnh tranh về dinh dưỡng càng giảm

- D sai vì số lượng cá thể trong quần thể càng tăng thì sự cạnh tranh cùng loài càng tăng
Câu 7: Đáp án A
Tim co dãn tự động theo chu kì là do hệ dẫn truyền tim, hệ dẫn truyền tim bao gồm: nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó His và mạng Puôckin
Câu 8: Đáp án D
Để đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 thì xét các phương án đưa ra thấy đời P: dị hợp một cặp gen x dị hợp một cặp gen. Vậy phép lai 
[image: image67.wmf]AbaB

abab

´

 là phù hợp
Câu 9: Đáp án A
Tần số alen A của quần thể này là: 
[image: image68.wmf]A0,040,32/20,2
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Câu 10: Đáp án D
- A sai vì lưới thức ăn ở rừng mưa nhiệt đới thường phức tạp hơn lưới thức ăn ở thảo nguyên
- B sai vì quần xã càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn càng phức tạp.

- C sai ở từ “luôn” và thường thì lưới thức ăn ở vùng nhiệt đới thường phức tạp hơn ở vùng ôn đới.

- D đúng, lưới thức ăn ở quần xã suy thoái càng ngày càng đơn giản
Câu 11: Đáp án B
Kiểu gen ở đời con phân li theo tỉ lệ 1 : 2 : 1 khi đời bố mẹ có chứa cặp gen dị hợp lai với nhau, cặp còn lại đồng hợp tử. Vậy phép lai cho tỉ lệ 1 : 2 : 1  là 
[image: image69.wmf]AabbAabb
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Câu 12: Đáp án A
Ta có: 
[image: image70.wmf](
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	Note 22

Công thức giải bài tập AND

- Gen nhân đôi k lần tạo

+ Số gen con là: 
[image: image75.wmf]k
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+ Số mạch đơn: 
[image: image76.wmf]k
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+ Số AND có nguyên liệu cũ: 2

+ Số AND có nguyên liệu hoàn toàn mới: 
[image: image77.wmf]k
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+ Số mạch đơn mới được tổng hợp: 
[image: image78.wmf]k

2.22

-


- Mỗi phân tử AND gồm 2 mạch đơn (hai chuỗi pôlicuclêôtit) quấn đều quanh một trục tưởng tượng

- Mỗi 1 vòng xoắn (1 chu kì xoắn): cao 34 
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- Chiều dài của AND (L) 
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- Tổng số nuclêôtit của AND(N) 
[image: image83.wmf]2.L
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- Trong AND (2 mạch) 
[image: image84.wmf]AT,GXN2A2G
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- A bổ sung với T bằng 2 liên kết hiđro, G bổ xung với X bằng 3 liên kết hiđrô 
[image: image85.wmf]Þ

 Số liên kết hiđrô của AND là: 
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   Mạch 1 có 
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   Mạch 2 có 
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- Số liên kết hóa trị giữa đường và axit của gen là: N – 2

- Công thức tính số nuclêôtit môi trường cung cấp khi gen nhân đôi k lần:
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Câu 13: Đáp án C
- A sai vì sinh vật được xếp vào nhiều nhóm khác nhau như: sinh vật phân giải, sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, …
- B sai vì nhóm sinh vật sản xuất ngoài thực vật còn có một số loài sinh vật khác ví dụ như tảo,..

- C đúng

- D sai, nấm thuộc nhóm sinh vật dị dưỡng
Câu 14: Đáp án A
Nhân tố sinh thái vô sinh là tất cả các nhân tố vật lí hóa học của môi trường xung quanh sinh vật. Vậy “độ ẩm” là nhân tố vô sinh
Câu 15: Đáp án C
Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố có vai trò định hướng quá trình tiến hóa là chọn lọc tự nhiên. Còn “đột biến, giao phối không ngẫu nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên” là những nhân tố tiến hóa vô hướng
Câu 16: Đáp án C
- A sai vì ADP, NADPH là sản phẩm tạo ra chứ không phải nguyên liệu
- B sai: pha sáng diễn ra ở tilacôit

- C đúng, sản phẩm của pha sáng là ATP,NADPH và 
[image: image93.wmf]2
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- D sai, vì pha sáng phải diễn ra ngoài ánh sáng.
Câu 17: Đáp án A
Khi tim bị cắt rời khỏi cơ thể vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng nếu được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, ôxi và nhiệt độ thích hợp
Câu 18: Đáp án B
- A sai vì ở người, pH của máu bằng khoảng 7,35 – 7,45
- B đúng, thận tham gia vào điều hòa pH nhờ khả năng thải 
[image: image94.wmf]H
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[image: image96.wmf]3

NH

…

- C sai ở từ “luôn”, mặt khác khi cơ thể người vận động mạnh sẽ sản sinh ra nhiều acid lactic (tăng 
[image: image97.wmf]H

+

) đẫn đến pH giảm
- D sai vì khi 
[image: image98.wmf]2
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 giảm sẽ làm giảm 
[image: image99.wmf]H
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 trong máu 
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	Note 23

Cân bằng nội môi

* Khái niệm: Cân bằng nội môi là duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể

* Vai trò của hệ đệm trong cân bằng pH nội môi

Ở người, pH của máu bằng khoảng 7,35 – 7,45

- Hệ đệm duy trì được pH ổn định do chúng có khả năng lấy đi 
[image: image101.wmf]H
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 hoặc 
[image: image102.wmf]OH
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 khi ion này xuất hiện trong máu

Trong máu có các hệ đệm chủ yếu sau đây:

- Hệ đệm bicacbonat: 
[image: image103.wmf]233
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- Hệ đệm phôtphat: 
[image: image104.wmf]244
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- Hệ đệm prôtêinat (prôtêin) (hệ đệm mạnh nhất)

Ngoài hệ đệm, phổi và thận cũng đóng vai trò quan trọng trong điều hòa cân bằng pH nội môi

- Phổi tham gia điều hòa pH máu bằng cách thải 
[image: image105.wmf]2
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, vì khí 
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 tăng lên sẽ làm tăng 
[image: image107.wmf]H
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- Thận tham gia điều hòa pH nhờ khả năng thải 
[image: image108.wmf]H
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Câu 19: Đáp án B
Trong hệ sinh thái, năng lượng được truyền từ mặt trời qua quá trình quang hợp của sinh vật sản xuất và qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường
Câu 20: Đáp án C
- A, B, D là những phát biểu đúng
- C sai vì kích thước của quần thể thay đổi theo thời gian và phụ thuộc vào điều kiện môi trường
Câu 21: Đáp án B
- A sai vì yếu tố ngẫu nhiên là vô hướng

- B đúng

- C sai vì các yếu tố ngẫu nhiên không hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật

- D sai vì các yếu tố ngẫu nhiên làm giảm tính đa dạng của quần thể
Câu 22: Đáp án A
M bình thường >> m : mù màu
Họ sinh con trai đầu lòng bị bệnh nên người con trai bị bệnh có kiểu gen là 
[image: image111.wmf]m
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, nhận 
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 Kiểu gen của người mẹ là 
[image: image114.wmf]Mm
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- Phép lai của hai vợ chồng trên là: 
[image: image115.wmf]MmMMMMMmm
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Vậy xác suất để họ sinh con thứ 2 là gái không bị mù màu là: 
[image: image116.wmf]MMMm

1/4XX1/4XX1/250%

+==


Câu 23: Đáp án A
NST thường cho số loại giao tử ít hơn NST giới tính; kiểu gen đồng hợp cho số giao tử ít hơn kiểu gen dị hợp. Số lượng giao tử càng nhiều thì số biến dị tổng hợp càng lớn và tỉ lệ thuận với nó là kiểu hình càng phong phú. Dựa vào phân tích trên ta có thể nhận ra trong các phép lai đang xét, phép lai: 
[image: image117.wmf]Aaa
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 cho số kiểu hình nhiều nhất vì hội tụ cả hai yếu tố, số cặp gen dị hợp nhiều nhất và có một cặp gen nằm trên NST giới tính. Vậy đáp án của câu hỏi này là: 
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Câu 24: Đáp án D
- Trong mối quan hệ hỗ trợ, ít nhất có một loài được hưởng lợi 
[image: image119.wmf]®

 1 đúng
- Trong mối quan hệ đối kháng, ít nhất có một loài được hưởng lợi  
[image: image120.wmf]®

2 đúng
- Mặc dù cùng sống trong một sinh cảnh nhưng có những loài có khu phân bố hẹp, nằm cách xa nhau, không trùng ổ sinh thái và không cạnh tranh về nguồn thức ăn thì mối quan hệ giữa chúng sẽ khá mờ nhạt  
[image: image121.wmf]®

 không thể nói “tất cả các loài trong quần xã đều có mối quan hệ qua lại mật thiết với nhau” 
[image: image122.wmf]®

 3 không chính xác

- Mối quan hệ cạnh tranh khác loài được xem là một trong những động lực của quá trình tiến hóa vì thông qua mối quan hệ này, các loài tự vươn lên hoàn thiện mình để giành lấy cơ hội sống 
[image: image123.wmf]®

 4 đúng

Vậy số nhận định đúng là 3
Câu 25: Đáp án C
Nhóm động vật gồm chuột, thỏ, ngựa có dạ dày đơn
	Note 24

Ở động vật, có các loại dạ dày như sau:

- Dạ dày đơn (như dạ dày của người; động vật ăn thịt như chó, mèo, hổ…; động vật ăn cỏ như ngựa..);
- Dạ dày kép (dạ dày của động vật ăn cỏ như trâu, bò, dê, cừu…). Ở các loài chim và gia cầm, dạ dày gồm có dạ dày cơ và dạ dày tuyến.

- Dạ dày trung gian giữa dạ dày đơn và dạ dày kép như dạ dày của lợn


Câu 26: Đáp án D
Nhân tố tiến hóa vừa làm thay đổi đồng thời tần số alen thuộc cùng một gen của hai quần thể là di nhập – gen
	Note 25

Các nhân tố tiến hóa (theo quan điểm hiện đại)

* Đột biến

- Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen một cách từ từ chậm chạp (chậm nhất)

- Là nhân tố tiến hóa vô hướng

- Đột biến làm phong phú vốn gen của quần thể, tăng tính đa dạng cho quần thể, cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa

- Phần lớn alen đột biến là alen lặn. Tồn tại trạng thái dị hợp được truyền cho thế hệ sau qua giao phối.

* Giao phối không ngẫu nhiên

- Làm thay đổi thành phần kiểu gen, không làm thay đổi tần số alen

- Không làm xuất hiện alen mới

- Kết quả của giao phối không ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen của quần thể, giảm sự đa dạng di truyền

- Là nhân tố tiến hóa vô hướng

- Giao phối không ngẫu nhiên thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng tăng dần kiểu gen đồng hợp tử và giảm dần kiểu gen dị hợp tử

* Chọn lọc tự nhiên (là nhân tố tiến hóa cơ bản nhất)

- Chọn lọc tự nhiên đóng vai trò sàng lọc không tạo alen mới

- CLTN là nhân tố tiến hóa có hướng

- Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể

- CLTN tác động trực tiếp vào kiểu hình, gián tiếp làm phân hóa kiểu gen

- CLTN làm giảm tính đa dạng của loài

- CLTN không tạo ra kiểu gen thích nghi, nó chỉ đào thải các kiểu gen quy định kiểu hình kém thích nghi

- CLTN tác động đào thải alen trội sẽ thay đổi thành phần kiểu gen nhanh hơn so với đào thải alen lặn

- CLTN tác động lên quần thể vi khuẩn làm thay đổi tần số alen nhanh hơn so với tác động lên quần thể động vật bậc cao

* Di – nhập gen

- Là nhân tố tiến hóa vô hướng

- Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể

- Quá trình di nhập gen làm cho một alen lạ xuất hiện trong quần thể

- Di nhập gen làm xóa nhòa đi sự sai khác giữa các quần thể với nhau, làm cản trở cách ly, không có sự cách ly giữa các quần thể sẽ không có hình thành loài mới.

* Các yếu tố ngẫu nhiên (biến động di truyền hay phiêu bạt di truyền)

- Yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể một cách đột ngột (yếu tố ngẫu nhiên thay đổi tần số alen nhanh nhất)

- Yếu tố ngẫu nhiên thường làm nghèo vốn gen của quần thể

- Không làm xuất hiện alen mới

- Giảm đa dạng di truyền

- Là nhân tố tiến hóa vô hướng

- Yếu tố ngẫu nhiên làm cho một gen lặn có thể biến mất hoàn toàn ra khỏi quần thể sau một thế hệ


Câu 27: Đáp án A
Cơ thể mang kiểu gen dị hợp khi tiến hành lai hữu tính thì thường bị phân tính ở đời sau (xuất hiện các cá thể mang kiểu gen đồng hợp), do đó để tạo ra số lượng lớn cá thể mang kiểu gen này từ một cây ban đầu, người ta không áp dụng phương pháp lai hữu tính mà tiến hành nhân giống vô tính (nuôi cấy mô, tế bào được lấy từ các bộ phận sinh dưỡng của cây hoặc tiến hành sinh sản sinh dưỡng nhân tạo (chiết, ghép, giâm,…)). Vậy đáp án của câu hỏi này là: Nhân giống vô tính
	Note 26

Cây có n cặp gen dị hợp đem nuối cấy hạt phấn, sau đó lưỡng bội hóa sẽ tạo ra 
[image: image124.wmf]n
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 dòng thuần chủng. Kiểu gen của dòng thuần chủng là kiểu gen của hạt phấn đã được nhân đôi lên.

- Cây có 2 cặp gen dị hợp tạo 
[image: image125.wmf]n
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 dòng thuần chủng

- Thể song nhị bội được tạo ra từ lai tế bào sinh dưỡng của hai loài sẽ có kiểu gen bằng tổng kiểu gen của hai tế bào đem lại


Câu 28: Đáp án C
Cả 4 phát biểu đưa ra đều đúng
Câu 29: Đáp án B
- 1 sai vì chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định
- 2 đúng

- 3 sai ở từ “luôn” vì không phải luôn dẫn tới tiêu diệt quần thể.

- 4 đúng, khi không có tác động của nhân tố tiến hóa thì quần thể cân bằng di truyền

Vậy có 2 phát biểu đúng
Câu 30: Đáp án A
Sự phân li không bình thường của NST ở lần giảm phân 2, các giao tử nhân đôi nhưng không phân li tạo 3 loại giao tử: 
[image: image126.wmf]n,n1,n1
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 hay cặp XY tạo giao tử: 
XX, YY, O
Câu 31: Đáp án D
Có những đột biến gen trội gây chết những vẫn được di truyền và tích lũy cho đời sau vì kiểu hình đột biến biểu hiện ở giai đoạn sau tuổi sinh sản
Câu 32: Đáp án C
Quy ước
H: bình thường >> h: máu khó đông

Bố mẹ đều bình thường sinh được con trai bị bệnh máu khó đông và bị hội chứng Claifentơ kiểu gen của con trai là 
[image: image127.wmf](
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Vậy con trai nhận giao tử 
[image: image128.wmf]hh
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 từ mẹ, nhận giao tử Y từ bố 
[image: image129.wmf]®

 Bố mẹ bình thường nên kiểu gen của mẹ là 
[image: image130.wmf]hh
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, bố 
[image: image131.wmf]H
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 và đột biến lệch bội xảy ra trong phát sinh giao tử của mẹ.
Câu 33: Đáp án B
- I đúng vì ruồi giấm cái có thể xảy ra hoán vị gen nên cơ thể này cho tối đa số giao tử là: 
[image: image132.wmf]2.4.216
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 giao tử
- II sai vì 3 tế bào giảm phân chỉ cho tối đa 3 loại trứng hay 3 loại giao tử

- III sai vì nếu 5 tế bào giảm phân thì tối thiểu cho 1 loại giao tử (các loại giao tử là giống nhau)

- IV sai vì nếu không có hoán vị gen thì 5 tế bào giảm phân cho tối đa 10 loại giao tử.

Vậy có một phát biểu đúng
Câu 34: Đáp án D
- Khi cho cây mang kiểu gen dị hợp tử về hai cặp alen nói trên (AaBb) tự thụ phấn, ta có sơ đồ lai:
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 Tỉ lệ phân li kiểu hình ở 
[image: image135.wmf]1
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 là: 9 vàng (9A-B-) : 3 tím (aaB-) : 4 trắng (3A-bb;1aabb) 
[image: image136.wmf]®

 Tỉ lệ cây hoa trắng ở  là 4/16 hay 25% 
[image: image137.wmf]®

 4 đúng

- Cây hạt tím ở 
[image: image138.wmf]1
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 có thành phần kiểu gen là 2 aaBb : 1 aaBB (cho giao tử với tỉ lệ  1ab : 2aB);  cây hạt trắng ở 
[image: image139.wmf]1
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 có thành phần kiểu gen là 
[image: image140.wmf]2Aabb:1AAbb:1aabb

 (cho giao tử với tỉ lệ 1 ab : 1 Ab). Ở 
[image: image141.wmf]1
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 khi cho các cây hạt tím giao phấn với các cây hạt trắng, tỉ lệ hạt vàng (A-B-) thu được ở đời con là: 
[image: image142.wmf]211
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  1 đúng

- Cây hạt vàng ở 
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 có thành phần kiểu gen là: 
[image: image144.wmf]1AABB:4AaBb:2AaBB:2AABb

  (cho giao tử với tỉ lệ: 
[image: image145.wmf]4AB:2Ab:2aB:1ab

) 
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 khi lấy ngẫu nhiên 2 cây hạt vàng ở 
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 giao phấn với nhau, xác suất thu được hạt trắng 
[image: image148.wmf](
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 ở đời con là: 
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 2 đúng

- Cây hạt trắng ở 
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 có thành phần kiểu gen là 
[image: image151.wmf]2Aabb:1AAbb:1aabb

 (cho giao tử với tỉ lệ 
[image: image152.wmf]1ab:1Ab

)  
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 khi cho các cây hạt trắng ở 
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 tự thụ phấn, đời sau sẽ thu được toàn kiểu gen dạng A-bb; aabb (quy định kiểu hình hạt trắng) 
[image: image155.wmf]®

 3 sai

Vậy số phát biểu đúng là 3
Câu 35: Đáp án C
Xét riêng từng cặp tính trạng ta thấy ở 
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- Quăn/ thẳng = 3 : 1 
[image: image157.wmf]®

 Lông quăn là tính trạng trội so với lông thẳng
- Đen/ trắng = 3 : 1 
[image: image158.wmf]®

 Lông đen là tính trạng trội so với lông trắng

Quy ước: A quy định lông quăn, a quy định lông thẳng

B quy định lông đen, b quy định lông trắng

- Tính trạng màu lông phân bố không đều ở hai giới (tất cả các con cái đều có kiểu hình lông quăn, đen trong khi con đực có nhiều loại kiểu hình 
[image: image159.wmf]®

 Hai cặp tính trạng này di truyền liên kết với giới tính, gen nằm trên NST X) 
[image: image160.wmf]®

 I đúng

-  
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có tỉ lệ kiểu hình ở giới đực là 22,5%  cá thể đực lông quăn, đen; 22,5% cá thể đực lông thẳng, trắng : 2,5% cá thể đực quăn, trắng ; 2,5% cá thể đực thẳng, đen 
[image: image162.wmf]®

 có hoán vị gen

Tần số hoán vị gen 
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 II sai

- 
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 có kiểu gen là 
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- III sai vì các cá thể cái mang kiểu hình lông quăn, đen ở 
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 chỉ có 4 kiểu  gen:


[image: image167.wmf]ABABABabABAbABaB
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- IV sai vì:
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 Số cá thể cái dị hợp tử về hai cặp gen là 
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Vậy có 1 phát biểu đúng
Câu 36: Đáp án B
- Ở cây mẹ, cặp Aa không phân li trong giảm phân 1, giảm phân 2 diễn ra bình thường thì sau giảm phân, cây mẹ sẽ tạo ra loại giao tử có khả năng thụ tinh là Aa. Khi giao tử này kết hợp với giao tử bình thường của bố (a) sẽ tạo thành hợp tử (đời 
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) mang kiểu gen là Aaa 
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 1 đúng
- Cây 
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 khi được lục bội hóa thì sẽ tạo ra cây lục bội mang kiểu gen là AAaaaa 
[image: image175.wmf]®

 4 sai

- Khi cho các cây lục bội mang kiểu gen AAaaaa giao phấn với nhau, ta có sơ đồ lai:
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 Kiểu hình thu được ở đời con là 24 cao : 1 thấp 
[image: image180.wmf]®

 2 đúng

- Khi cho các cây lục bội mang kiểu gen AAaaaa giao phấn với cây mang kiểu gen Aa, ta có sơ đồ lai:


[image: image181.wmf]1

F:AAaaaaAa

´



[image: image182.wmf]G:1/5AAa:3/5Aaa:1/5aaa1/2A:1/2a



[image: image183.wmf]2

F:1/10AAAa:4/10AAaa:4/10Aaaa:1/10aaaa



[image: image184.wmf]®

 Tỉ lệ phân li kiểu gen ở đời con là: 
[image: image185.wmf]1AAAa:4AAaa:4Aaaa:1aaaa

®

 3 đúng

Vậy số nhận định đúng là 3
Câu 37: Đáp án A
Ta có phép lai: 
[image: image186.wmf]AaBbddEeAABbDdEe
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- Vì một bên bố mẹ mang kiểu gen AA 
[image: image187.wmf]®

 đời con luôn mang tính trạng trội đực quy định bởi cặp alen (A,a) 
[image: image188.wmf]®

 tỉ lệ cây mang kiểu hình trội về ba trong bốn tính trạng ở đời 
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 chính là tỉ lệ cây mang kiểu hình trội về 2 trong 3 tính trạng được quy định bởi 3 cặp alen còn lại và có giá trị là:
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 hay 46,875%
- Tỉ lệ cây mang nhiều nhất hai tính trạng trội ở đời 
[image: image191.wmf]1
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 cây mang 3 tính trạng trội - % cây mang 4 tính trạng trội 
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 2 đúng

- Tỉ lệ cây có kiểu gen giống bố hoặc mẹ ở đời 
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 là : 
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 3 đúng

- Xét từng cặp gen riêng rẽ thì ở đời con luôn cho tỉ lệ kiểu gen dị hợp : tỉ lệ kiểu gen thuần chủng là 
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 tỉ lệ kiểu gen dị hợp về một trong bốn cặp gen ở đời 
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 là 
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 4 đúng

Vậy số phát biểu đúng là 4
Câu 38: Đáp án D
- Quần thể ban đầu có số cây hạt trắng là 30%. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn, số cây hạt trẳng ở đời 
[image: image200.wmf]3
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 là 47,5% 
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 gọi x là tỉ lệ kiểu gen dị hợp của quần thể ban đầu, ta có:
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 Thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu là:


[image: image203.wmf]0,3AA:0,4Aa:0,3aa

,thành phần kiểu gen này không thỏa mãn đẳng thức 
[image: image204.wmf]22
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  (p và q lần lượt là tần số alen A và a; 
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 1 sai

- Ở thế hệ xuất phát, nếu cho các cây hạt tím (Aa) giao phấn với các cây hạt trắng (aa) thì xác suất thu được cây hạt tím ở đời con là: 
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 2 đúng

- Tỉ số giữa số cây hạt tím và số cây hạt vàng ở thế hệ xuất phát là 
[image: image208.wmf]4
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 3 sai

- Thành phần kiểu gen ở thế hệ 
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 là: 
[image: image210.wmf]0,475AA:0,05Aa:0,475aa

 (cho giao tử với tỉ lệ: 0,5A : 0,5a). Khi cho thế hệ 
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 giao phấn ngẫu nhiên với nhau, tỉ lệ cây hạt tím (Aa) thu được ở đời con là: 
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 4 đúng

Vậy số nhận định đúng là 2
Câu 39: Đáp án C
- Số kiểu gen tối đa có thể có ở giới cái là: 
[image: image214.wmf](

)

(

)

(

)

3.43.412.21

.234

22

++

=


Số kiểu gen tối đa có thể có ở giới đực là 
[image: image215.wmf](
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 Số kiểu giao phối tối đa có thể có về các gen đang xét trong nội bộ quần thể của loài là: 
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  1 sai

- Số kiểu gen tối đa có thể có về các gen đang xét trong quần thể của loài là 
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[image: image219.wmf]®

 2 đúng

- Số kiểu gen đồng hợp về tất cả các cặp gen đang xét ở giới cái là: 
[image: image220.wmf]3.4.224
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 3 sai
- Giới đực có thể tạo ra số loại tinh trùng tối đa về các gen đang xét là: 2.3.4 (tinh trùng loại X) + 2.3.4 (tinh trùng loại Y) = 48 
[image: image221.wmf]®

 4 đúng

Vậy số nhận định đúng là 2
Câu 40: Đáp án B
Quan sát phả hệ, ta nhận thấy: Bố mẹ bình thường sinh ra con gái bị bệnh 
[image: image222.wmf]®

 Bệnh do gen lặn nằm trên NST thường quy định 
[image: image223.wmf]®

 I đúng
- Xét ý (2)

Quy ước: A : bình thường >> a: bệnh

- (5), (6), (12), (14), (16) bị bệnh nên có kiểu gen là: aa
[image: image224.wmf]®

 (1), (2), (3), (4), (8), (9) có kiểu gen dị hợp tử: Aa 
[image: image225.wmf]®

 có 11 người trong phả hệ đã biết chắc chắn kiểu gen là: 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 12, 8, 9, 14, 16 
[image: image226.wmf]®

II sai

- III đúng những người chưa biết kiểu gen có thể cùng có kiểu gen dị hợp hoặc cùng có kiểu gen dị hợp

- (15) có kiểu gen là 
[image: image227.wmf](
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1/3AA:2/3Aa

 hay 
[image: image228.wmf](

)

2/3A:1/3a

; (16) có kiểu gen là aa, 
[image: image229.wmf](
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(

)

1516
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 sinh ra đứa con trai bình thường là: 
[image: image230.wmf]211

323
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  IV sai

Vậy có 2 kết luận đúng

	Note 27

- Bệnh do gen trội quy định mà nằm trên NST giới tính X bố bệnh thì tất cả con gái đều bệnh

- Bố bình thường sinh con gái bệnh 
[image: image231.wmf]®

 Bệnh do gen lặn nằm trên NST thường

- Mẹ bệnh sinh con trai bình thường 
[image: image232.wmf]®

 Bệnh nằm trên NST thường

- Bố mẹ bình thường mà sinh con bệnh 
[image: image233.wmf]®

 Bệnh là do gen lặn

- Bố mẹ bệnh sinh con bình thường 
[image: image234.wmf]®

 Bệnh là do gen trội

- Tính trạng di truyền không đều ở 2 giới 
[image: image235.wmf]®

 Gen quy định tính trạng liên kết với giới tính.

- Tính trạng di truyền chéo 
[image: image236.wmf]®

 Gen quy định tính trạng bệnh nằm trên NST X


Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
	
	Trang 1


	
	Trang 18



_1639091802.unknown

_1639093542.unknown

_1639094141.unknown

_1639094633.unknown

_1639094917.unknown

_1639095021.unknown

_1639095125.unknown

_1639095182.unknown

_1639129961.unknown

_1639131008.unknown

_1639095200.unknown

_1639095206.unknown

_1639095213.unknown

_1639095192.unknown

_1639095147.unknown

_1639095174.unknown

_1639095136.unknown

_1639095077.unknown

_1639095098.unknown

_1639095119.unknown

_1639095087.unknown

_1639095051.unknown

_1639095060.unknown

_1639095044.unknown

_1639094973.unknown

_1639095002.unknown

_1639095007.unknown

_1639094988.unknown

_1639094954.unknown

_1639094964.unknown

_1639094935.unknown

_1639094786.unknown

_1639094853.unknown

_1639094875.unknown

_1639094891.unknown

_1639094864.unknown

_1639094815.unknown

_1639094840.unknown

_1639094809.unknown

_1639094710.unknown

_1639094737.unknown

_1639094757.unknown

_1639094724.unknown

_1639094675.unknown

_1639094683.unknown

_1639094660.unknown

_1639094357.unknown

_1639094465.unknown

_1639094593.unknown

_1639094617.unknown

_1639094624.unknown

_1639094602.unknown

_1639094493.unknown

_1639094532.unknown

_1639094478.unknown

_1639094427.unknown

_1639094446.unknown

_1639094457.unknown

_1639094436.unknown

_1639094413.unknown

_1639094418.unknown

_1639094408.unknown

_1639094232.unknown

_1639094298.unknown

_1639094343.unknown

_1639094348.unknown

_1639094338.unknown

_1639094264.unknown

_1639094270.unknown

_1639094275.unknown

_1639094256.unknown

_1639094195.unknown

_1639094213.unknown

_1639094221.unknown

_1639094207.unknown

_1639094162.unknown

_1639094184.unknown

_1639094153.unknown

_1639093873.unknown

_1639093984.unknown

_1639094051.unknown

_1639094100.unknown

_1639094123.unknown

_1639094071.unknown

_1639094021.unknown

_1639094030.unknown

_1639094012.unknown

_1639093933.unknown

_1639093954.unknown

_1639093971.unknown

_1639093945.unknown

_1639093912.unknown

_1639093920.unknown

_1639093903.unknown

_1639093711.unknown

_1639093830.unknown

_1639093855.unknown

_1639093864.unknown

_1639093840.unknown

_1639093783.unknown

_1639093816.unknown

_1639093766.unknown

_1639093663.unknown

_1639093682.unknown

_1639093689.unknown

_1639093675.unknown

_1639093645.unknown

_1639093653.unknown

_1639093572.unknown

_1639092429.unknown

_1639092721.unknown

_1639092893.unknown

_1639093490.unknown

_1639093511.unknown

_1639093528.unknown

_1639093503.unknown

_1639093282.unknown

_1639093436.unknown

_1639093268.unknown

_1639092813.unknown

_1639092854.unknown

_1639092873.unknown

_1639092819.unknown

_1639092772.unknown

_1639092795.unknown

_1639092732.unknown

_1639092601.unknown

_1639092684.unknown

_1639092702.unknown

_1639092712.unknown

_1639092691.unknown

_1639092617.unknown

_1639092624.unknown

_1639092609.unknown

_1639092515.unknown

_1639092581.unknown

_1639092586.unknown

_1639092547.unknown

_1639092472.unknown

_1639092485.unknown

_1639092436.unknown

_1639092112.unknown

_1639092206.unknown

_1639092376.unknown

_1639092409.unknown

_1639092421.unknown

_1639092385.unknown

_1639092312.unknown

_1639092367.unknown

_1639092211.unknown

_1639092163.unknown

_1639092178.unknown

_1639092201.unknown

_1639092169.unknown

_1639092145.unknown

_1639092157.unknown

_1639092120.unknown

_1639092012.unknown

_1639092060.unknown

_1639092084.unknown

_1639092101.unknown

_1639092079.unknown

_1639092031.unknown

_1639092042.unknown

_1639092024.unknown

_1639091980.unknown

_1639091997.unknown

_1639092005.unknown

_1639091989.unknown

_1639091922.unknown

_1639091972.unknown

_1639091913.unknown

_1639090346.unknown

_1639090754.unknown

_1639091433.unknown

_1639091512.unknown

_1639091583.unknown

_1639091599.unknown

_1639091550.unknown

_1639091473.unknown

_1639091485.unknown

_1639091466.unknown

_1639091344.unknown

_1639091372.unknown

_1639091398.unknown

_1639091361.unknown

_1639090796.unknown

_1639090803.unknown

_1639090786.unknown

_1639090541.unknown

_1639090615.unknown

_1639090694.unknown

_1639090707.unknown

_1639090669.unknown

_1639090580.unknown

_1639090592.unknown

_1639090561.unknown

_1639090480.unknown

_1639090515.unknown

_1639090531.unknown

_1639090502.unknown

_1639090378.unknown

_1639090466.unknown

_1639090352.unknown

_1639089635.unknown

_1639089969.unknown

_1639090300.unknown

_1639090323.unknown

_1639090329.unknown

_1639090306.unknown

_1639090282.unknown

_1639090289.unknown

_1639089978.unknown

_1639089726.unknown

_1639089955.unknown

_1639089963.unknown

_1639089783.unknown

_1639089650.unknown

_1639089717.unknown

_1639089644.unknown

_1639089305.unknown

_1639089462.unknown

_1639089507.unknown

_1639089629.unknown

_1639089500.unknown

_1639089445.unknown

_1639089451.unknown

_1639089439.unknown

_1639089236.unknown

_1639089286.unknown

_1639089293.unknown

_1639089275.unknown

_1639089226.unknown

_1639089231.unknown

_1639089196.unknown

